
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /VPUBND-KSTT Bình Định,  ngày      tháng     năm 2023 

V/v cung cấp danh sách các cá nhân giải quyết 

hồ sơ TTHC trễ hạn trong tháng 5/2023 
 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Thực hiện Công văn số 2206/UBND-KSTT ngày 26 tháng 4 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ 

thủ tục hành chính trễ hạn/quá hạn; trong đó, giao Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh định kỳ hằng tháng, rà soát, tổng hợp và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, 

địa phương liên quan danh sách các cá nhân giải quyết trễ hạn/quá hạn hồ sơ thủ 

tục hành chính phục vụ cho công tác quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên 

chức. 

Thông qua việc trích xuất dữ liệu trên Hệ thống VNPT-iGate từ ngày 

01/5/2023 đến ngày 31/5/2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận là 49.502 hồ sơ (bao gồm: 

41.617 hồ sơ tiếp nhận mới và 7.885 hồ sơ kỳ trước chuyển sang); đã giải quyết 

41.541 hồ sơ, trong đó: giải quyết đúng/trước hạn 41.505 hồ sơ (đạt tỷ lệ 

99,91%), giải quyết trễ hạn 36 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,09%), đang giải quyết 7.961 

hồ sơ. Theo đó, số lượng hồ sơ giải quyết trễ hạn trong tháng 5/2023 tăng 06 hồ 

sơ so với tháng 4/2023 (30 hồ sơ trễ hạn), cụ thể: cấp tỉnh giảm 02 hồ sơ (không 

có hồ sơ trễ hạn trong tháng 5/2023), cấp huyện giảm 02 hồ sơ và cấp xã tăng 

12 hồ sơ). 

Các đơn vị, địa phương giải quyết 36 hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn (có 

Danh sách hồ sơ cụ thể kèm theo Công văn này), bao gồm: 

- Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 04 địa phương 

cấp huyện giải quyết trễ hạn 12 hồ sơ. Cụ thể: huyện Phù Mỹ (04 hồ sơ), huyện 

Phù Cát (03 hồ sơ), huyện Vân Canh (03 hồ sơ) và huyện Tuy Phước (02 hồ sơ). 

- Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: 15 địa phương cấp xã 

giải quyết trễ hạn 24 hồ sơ. Cụ thể: 02 đơn vị cấp xã thuộc thành phố Quy 

Nhơn: Thị Nại (02 hồ sơ), Nhơn Hải (01 hồ sơ); 02 đơn vị cấp xã thuộc thị xã 

An Nhơn: Nhơn Hậu (01 hồ sơ), Nhơn Khánh (02 hồ sơ); 02 đơn vị cấp xã thuộc 

huyện Phù Cát: Cát Tân (02 hồ sơ), Ngô Mây (01 hồ sơ); 01 đơn vị cấp xã thuộc 

huyện Phù Mỹ: Mỹ Chánh Tây (03 hồ sơ); 02 đơn vị cấp xã thuộc huyện Hoài 

Ân: Ân Nghĩa (01 hồ sơ), Ân Sơn (01 hồ sơ); 01 đơn vị cấp xã thuộc huyện Tây 

Sơn: Bình Thành (04 hồ sơ); 03 đơn vị cấp xã thuộc huyện Vĩnh Thạnh: Vĩnh 
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Hiệp (01 hồ sơ), Vĩnh Thuận (01 hồ sơ), Vĩnh Thịnh (02 hồ sơ); 02 đơn vị cấp 

xã thuộc huyện Tuy Phước: Phước Hòa (01 hồ sơ), Phước Sơn (01 hồ sơ).  

(Danh sách công chức, viên chức các đơn vị, địa phương giải quyết trễ 

hạn 36 hồ sơ thủ tục hành chính tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 đính kèm theo Công 

văn này) 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị các đơn vị, địa 

phương rà soát, đánh giá nguyên nhân hồ sơ giải quyết trễ hạn, có giải pháp 

khắc phục kịp thời. Đồng thời, công khai danh sách các tổ chức, cá nhân giải 

quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính đính kèm Công văn này trong nội bộ cơ 

quan, đơn vị và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo chỉ 

đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4247/UBND-KSTT 

ngày 27 tháng 7 năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 
- - Như trên; 

- - Cục Kiểm soát TTHC (b/c); 

- - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Cục Thuế tỉnh; 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- THCB, PVHCC, HCTC; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, KSTT(T). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Lê Ngọc An 
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Phụ lục 1 

Danh sách công chức, viên chức cấp huyện 

xử lý hồ sơ trễ hạn trong tháng 5/2023 trên phần mềm iGate  

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT  

ngày  tháng 5  năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

TT Mã 
Công chức, viên chức 

xử lý hồ sơ trễ hạn 

Tổng số hồ sơ 

tham gia giải 

quyết 

Lũy kế hồ sơ giải 

quyết trễ hạn từ ngày 

01/01/2023 đến nay 

I UBND huyện Phù Cát  

1 Bộ phận Một cửa huyện  

 14863 Trần Minh Hùng 551 4 

2 Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

 13205 Nguyễn Thị Kim Liên 2 1 

3 Phòng Nội Vụ  

 20635 Nguyễn Hảo 3 1 

4 Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường  

 13631 Nguyễn Xuân Thịnh 35 2 

5 Chi nhánh VPĐK đất đai huyện  

 14017 Lê Ngọc Hải 45 1 

II UBND huyện Tuy Phước  

6 Chi nhánh VPĐK đất đai huyện  

 15116 Hà Thị Mỹ Ngọc 241 1 

III UBND huyện Vân Canh   

7 Chi nhánh VPĐK đất đai huyện  

 14758 Võ Xuân Phú 33 2 

 14912 Phạm Thế Phong 91 3 

 25656 Nguyễn Ngọc Anh 77 1 

 14914 Trần Hạ Tố Uyên 134 1 
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Phụ lục 2 

Danh sách cán bộ, công chức cấp xã xử lý hồ sơ trễ hạn  

trong tháng 5/2023 trên phần mềm iGate 

 (Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT 

 ngày  tháng 5 năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

TT Mã 
Công chức, viên chức 

xử lý hồ sơ trễ hạn 

Tổng số hồ 

sơ tham gia 

giải quyết 

Lũy kế hồ sơ giải 

quyết trễ hạn từ 

ngày 01/01/2023 

đến nay 

 

I. UBND thị xã An Nhơn   

1. UBND xã Nhơn Hậu   
14053 Phạm Hữu Đắc 2 1  

2. UBND xã Nhơn Khánh   
14081 Trần Văn Nghĩa 68 2  

II. UBND huyện Hoài Ân   

3. UBND xã Ân Nghĩa  
 15794 Trần Công Sin 2 1  

4. UBND xã Ân Sơn  
 27374 Đinh Văn Trí 43 1  

III. UBND huyện Phù Cát   

5. UBND Thị trấn Ngô Mây  
 23851 Lê Thị Phước 16 1  

6. UBND xã Cát Tân  
 13417 Hà Văn Sương 38 2  

IV. UBND huyện Phù Mỹ   

7. UBND xã Mỹ Chánh Tây  
 12454 Võ Đình Nguyên 6 3  

8. UBND xã Mỹ Hòa  

 12406 Nguyễn Thị Hồng Sa 4 2 
Hồ sơ liên thông 

tiếp nhận từ 

huyện Phù Mỹ 

9. UBND xã Mỹ Thành   

13436 Võ Tiến Thi 2 2 
Hồ sơ liên thông 

tiếp nhận từ 

huyện Phù Mỹ  

V. UBND huyện Tuy Phước   

10. UBND xã Phước Hòa  

 15227 Võ Hồng Thắm 42 1  

 18325 Nguyễn Sanh Cường 153 1  

11. UBND xã Phước Quang   

15160 Nguyễn Lương Biền 8 1 
Hồ sơ liên thông 

tiếp nhận từ 

huyện  

12. UBND xã Phước Sơn   
15170 Nguyễn Trung Thức 252 1  

VI. UBND huyện Tây Sơn   

13. UBND xã Bình Thành   
14324 Hồ Thị Bích Tuyền 4 4  

VII. UBND huyện Vĩnh Thạnh   

14. UBND xã Vĩnh Hiệp  
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13514 Nguyễn Văn Chinh 27 1  

15. UBND xã Vĩnh Thịnh   
21991 Trần Thị Ánh Chung 11 2  

16. UBND xã Vĩnh Thuận   
21992 Đinh Luận 1 1  

VIII. UBND TP. Quy Nhơn   

17. UBND phường Thị Nại  

 13198 Nguyễn Quốc Phong 30 2  

18. UBND xã Nhơn Hải   
19830 Đỗ Cao Thắng 15 1  

 



Danh sách 

Hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn trên Phần mềm VNPT-iGate trong tháng 5 năm 2023 

(Ban hành kèm theo Công văn số        /VPUBND-KSTT ngày   tháng  năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận/CB đã xử 

lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A CẤP HUYỆN (12 HỒ SƠ) 

I. UBND huyện Phù Cát   

1 

000.00.35.H08-

210114-0079 

  LÊ THỊ BÉ An Quang 

Đông 

Bộ phận Một cửa 

huyện Phù Cát  

Trần Minh Hùng-Bộ phận Một cửa huyện  

+Bắt đầu: 03/03/2021 15:20:29 

+Kết thúc đúng hạn: 04/03/2021 15:20:29 

+Kết thúc thực tế: 10/03/2021 09:42:55 

 Lê Ngọc Hải-Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 10/03/2021 09:42:55 

+Kết thúc đúng hạn: 15/03/2021 09:42:55 

+Kết thúc thực tế: 05/04/2021 08:06:30 

 Nguyễn Xuân Thịnh-Phòng Tài Nguyên và Môi 

trường  

+Bắt đầu: 05/04/2021 08:06:30 

+Kết thúc đúng hạn: 09/05/2023 08:53:15 

+Kết thúc thực tế: 12/05/2023 13:38:55 

2 

 000.00.35.H08-

230421-0017 

25/05/2023 

16:36:33 

PHAN THANH 

BÌNH 

Xóm Hiệp 

Thành, 

Thôn Hòa 

Đại 

Nguyễn Quốc 

Tuấn  

Nguyễn Thị Kim Liên-Phòng Kinh tế-Hạ tầng 

+Bắt đầu: 08/05/2023 07:29:03 

+Kết thúc đúng hạn: 09/05/2023 07:29:03 

+Kết thúc thực tế: 22/05/2023 14:36:38 

3 

 000.00.35.H08-

230428-0023 

  ĐẶNG NGỌC 

SƠN 

. Bộ phận Một cửa 

huyện Phù Cát  

Nguyễn Hảo-Phòng Nội Vụ Phù Cát 

+Bắt đầu: 28/04/2023 10:23:00 

+Kết thúc đúng hạn: 28/04/2023 16:23:00 

+Kết thúc thực tế: 04/05/2023 09:32:03 

 Nguyễn Hảo-Phòng Nội Vụ Phù Cát 

+Bắt đầu: 17/05/2023 16:04:19 

+Kết thúc đúng hạn: 19/05/2023 10:04:19 
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+Kết thúc thực tế: 24/05/2023 11:40:34 

II. UBND huyện Phù Mỹ    

4 

 000.00.36.H08-

230405-0019 

  ĐẶNG THỊ 

THÙY VÂN 

XÓM 4 

THÔN 

PHÚ 

THIỆN 

Chuyên viên Chi 

nhánh VPĐK đất 

đai huyện  

Nguyễn Thị Hồng Sa-UBND xã Mỹ Hòa 

+Bắt đầu: 11/04/2023 17:11:17 

+Kết thúc đúng hạn: 18/04/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 23/05/2023 16:28:59 

5 

 000.00.36.H08-

230405-0033 

  NGUYỄN THỊ 

KÝ 

THÔN 

PHÚ 

THIỆN 

Chuyên viên Chi 

nhánh VPĐK đất 

đai huyện  

Nguyễn Thị Hồng Sa-UBND xã Mỹ Hòa 

+Bắt đầu: 12/04/2023 16:47:42 

+Kết thúc đúng hạn: 19/04/2023 16:47:42 

+Kết thúc thực tế: 23/05/2023 16:28:38 

6 

 000.00.36.H08-

230518-0036 

26/05/2023 

15:17:05 

NGUYỄN VĂN 

TỪNG 

Thôn Hòa 

Hội Nam 

Võ Thị Dung  Võ Tiến Thi-UBND xã Mỹ Thành 

+Bắt đầu: 19/05/2023 11:01:04 

+Kết thúc đúng hạn: 22/05/2023 11:01:04 

+Kết thúc thực tế: 26/05/2023 15:07:36 

7 

 000.00.36.H08-

230221-0038 

  NGÔ VĂN 

ĐIỂU 

thôn 4 Bộ phận Một cửa 

huyện Phù Mỹ  

Địa chính xã Mỹ Thắng-UBND xã Mỹ Thắng 

+Bắt đầu: 27/03/2023 09:55:10 

+Kết thúc đúng hạn: 03/04/2023 09:55:10 

+Kết thúc thực tế: 10/05/2023 09:01:11 

III. UBND huyện Tuy Phước   

8 

 000.00.39.H08-

230320-0016 

  TRẦN CHÍ 

LIÊU 

PHỤC 

THIỆN 

Chuyên viên Chi 

nhánh VPĐK đất 

đai huyện  

Hà Thị Mỹ Ngọc-Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 20/03/2023 10:20:42 

+Kết thúc đúng hạn: 27/03/2023 16:20:42 

+Kết thúc thực tế: 08/04/2023 17:11:17 

 Nguyễn Lương Biền-UBND xã Phước Quang 

+Bắt đầu: 10/04/2023 08:00:44 

+Kết thúc đúng hạn: 17/04/2023 08:00:44 

+Kết thúc thực tế: 20/04/2023 13:52:15 

 Hà Thị Mỹ Ngọc-Chi nhánh VPĐK đất đai 

huyện 

+Bắt đầu: 20/04/2023 13:52:15 

+Kết thúc đúng hạn: 21/04/2023 13:52:15 

+Kết thúc thực tế: 21/04/2023 16:38:42 

 -Nguyễn Thị Anh Đài - Chi nhánh VPĐK đất đai 

huyện 
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+Bắt đầu: 18/05/2023 13:50:59 

+Kết thúc đúng hạn: 19/05/2023 07:50:59 

+Kết thúc thực tế: 19/05/2023 07:51:25 

9 

 000.00.39.H08-

230421-0035 

  TRƯƠNG 

ĐĂNG KHOA 

Thôn Liêm 

Thuận 

Bộ phận Một cửa 

huyện Tuy Phước  

Đơn vị không thao tác dừng để niêm yết công 

khai hồ sơ (bước không tính thời gian) 

 Thời gian qui định: 10 ngày làm việc 

+Ngày tiếp nhận: 21/04/2023 13:53:56 

+Hạn xử lý: 19/05/2023 09:29:39 

+Ngày hẹn trả: 19/05/2023 09:29:39 

+ Ngày có KQ: 26/05/2023 18:00:58 

VI. UBND huyện Vân Canh    

10 

 000.00.40.H08-

230504-0003 

  TRẦN THỊ 

THU MƠ 

An Long 1 Bộ phận Một cửa 

huyện Vân Canh  

Phạm Thế Phong-Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 16/05/2023 10:46:33 

+Kết thúc đúng hạn: 17/05/2023 10:46:33 

+Kết thúc thực tế: 17/05/2023 13:12:05 

11 

 000.00.40.H08-

230411-0004 

23/05/2023 

15:44:08 

LƠ O THỪA LÀNG HÀ 

VĂN DƯỚI 

Trần Hạ Tố Uyên  Võ Xuân Phú-Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 04/05/2023 14:08:54 

+Kết thúc đúng hạn: 05/05/2023 08:08:54 

+Kết thúc thực tế: 08/05/2023 08:38:20 

12 

 000.00.40.H08-

230523-0008 

  ĐOÀN KIM 

THIẾT 

Làng Hiệp 

Giao 

Bộ phận Một cửa 

huyện Vân Canh  

Phạm Thế Phong-Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 24/05/2023 08:56:20 

+Kết thúc đúng hạn: 24/05/2023 14:56:20 

+Kết thúc thực tế: 24/05/2023 15:32:00 

 Võ Xuân Phú-Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 24/05/2023 15:32:00 

+Kết thúc đúng hạn: 25/05/2023 09:32:00 

+Kết thúc thực tế: 25/05/2023 11:11:04 

 Nguyễn Ngọc Anh-Chi nhánh VPĐK đất đai 

huyện 

+Bắt đầu: 26/05/2023 08:41:10 

+Kết thúc đúng hạn: 26/05/2023 14:41:10 

+Kết thúc thực tế: 27/05/2023 06:46:44 

 Trần Hạ Tố Uyên-Chi nhánh VPĐK đất đai 

huyện 
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+Bắt đầu: 27/05/2023 06:46:44 

+Kết thúc đúng hạn: 29/05/2023 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 31/05/2023 10:02:32 

B CẤP XÃ (24 HỒ SƠ) 

I. UBND thị xã An Nhơn   

 UBND xã Nhơn Hậu           

1 

 000.84.32.H08-

230508-0009 

09/05/2023 

14:31:34 

CHẾ VÕ 

HỒNG QUÂN 

. Hồ Văn Hiếu  Phạm Hữu Đắc - UBND xã Nhơn Hậu 

Ngày bắt đầu: 08/05/2023 15:33:54  

Hạn xử lý: 09/05/2023 11:00:00  

Kết thúc thực tế: 09/05/2023 14:21:33 

 UBND xã Nhơn Khánh           

2 

 000.85.32.H08-

230524-0002 

26/05/2023 

11:10:21 

TÔ VĂN LƯU Xóm 7, 

Thôn Hiếu 

An 

Trần Văn Nghĩa  Trần Văn Nghĩa-UBND xã Nhơn Khánh 

+Bắt đầu: 24/05/2023 09:27:17 

+Kết thúc đúng hạn: 25/05/2023 09:27:17 

+Kết thúc thực tế: 26/05/2023 11:09:51 

3 

 000.85.32.H08-

230524-0003 

26/05/2023 

11:05:44 

TRẦN QUỲNH 

NHƯ 

An Hòa Trần Văn Nghĩa  Trần Văn Nghĩa-UBND xã Nhơn Khánh 

+Bắt đầu: 24/05/2023 09:38:38 

+Kết thúc đúng hạn: 25/05/2023 09:38:38 

+Kết thúc thực tế: 26/05/2023 11:01:25 

II. UBND huyện Hoài Ân   

 UBND xã Ân Nghĩa           

4 

 000.80.33.H08-

230512-0006 

19/05/2023 

07:34:08 

LÊ QUỐC 

THẮNG 

. Lâm Văn thương   Trần Công Sin-UBND xã Ân Nghĩa 

+Bắt đầu: 12/05/2023 16:21:47 

+Kết thúc đúng hạn: 16/05/2023 08:21:47 

+Kết thúc thực tế: 19/05/2023 07:25:23 

 UBND xã Ân Sơn           

5 

 000.82.33.H08-

230505-0005 

09/05/2023 

15:29:45 

ĐINH VĂN 

HAY 

Thôn 1 Đinh Thị Thi  Đinh Văn Trí-UBND xã Ân Sơn 

+Bắt đầu: 05/05/2023 15:47:09 

+Kết thúc đúng hạn: 06/05/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 09/05/2023 15:15:16 

III. UBND huyện Phù Cát   

 UBND Thị trấn Ngô Mây           

6 
 000.71.35.H08-

230505-0008 

11/05/2023 

11:06:24 

ĐINH THỊ 

LOAN 

Khu An 

Ninh, thị 

Lê Thị Phước  Lê Thị Phước-UBND Thị trấn Ngô Mây 

+Bắt đầu: 05/05/2023 10:04:16 



5 

trấn Ngô 

Mây, huyện 

Phù Cát, 

tỉnh Bình 

Định 

+Kết thúc đúng hạn: 05/05/2023 14:04:16 

+Kết thúc thực tế: 11/05/2023 11:06:02 

 UBND xã Cát Tân           

7 

 000.72.35.H08-

230525-0012 

30/05/2023 

09:28:53 

NGUYỄN THỊ 

KHẢO 

Xóm Trung, 

Thôn Tân 

Hòa 

Trà Dũng Thạch  Hà Văn Sương-UBND xã Cát Tân 

+Bắt đầu: 25/05/2023 16:03:18 

+Kết thúc đúng hạn: 26/05/2023 08:03:18 

+Kết thúc thực tế: 30/05/2023 09:11:05 

8 

 000.72.35.H08-

230525-0013 

30/05/2023 

09:28:52 

LƯƠNG VĂN 

CA 

Xóm Tân 

Thành, 

Thôn Tân 

Lệ 

Trà Dũng Thạch  Hà Văn Sương-UBND xã Cát Tân 

+Bắt đầu: 25/05/2023 16:30:48 

+Kết thúc đúng hạn: 26/05/2023 08:30:48 

+Kết thúc thực tế: 30/05/2023 09:10:47 

IV. UBND huyện Phù Mỹ    

 UBND xã Mỹ Chánh Tây           

9 

 000.86.36.H08-

230515-0002 

25/05/2023 

15:49:51 

TRẦN THỊ 

XUÂN 

. Trần Thị Mỹ 

Thường  

Võ Đình Nguyên-UBND xã Mỹ Chánh Tây 

+Bắt đầu: 15/05/2023 10:20:41 

+Kết thúc đúng hạn: 16/05/2023 14:20:41 

+Kết thúc thực tế: 25/05/2023 15:15:00 

10 

 000.86.36.H08-

230516-0007 

25/05/2023 

15:49:25 

ĐỖ THỊ 

HUYỀN 

 
Trần Thị Mỹ 

Thường  

Võ Đình Nguyên-UBND xã Mỹ Chánh Tây 

+Bắt đầu: 16/05/2023 09:53:15 

+Kết thúc đúng hạn: 17/05/2023 13:53:15 

+Kết thúc thực tế: 25/05/2023 15:14:45 

11 

 000.86.36.H08-

230518-0001 

25/05/2023 

15:48:39 

NGUYỄN THỊ 

THU 

 
Trần Thị Mỹ 

Thường  

Võ Đình Nguyên-UBND xã Mỹ Chánh Tây 

+Bắt đầu: 18/05/2023 13:36:16 

+Kết thúc đúng hạn: 19/05/2023 15:36:16 

+Kết thúc thực tế: 25/05/2023 15:14:31 

V. UBND huyện Tuy Phước    

 UBND xã Phước Hòa           

12 

 000.80.39.H08-

230512-0007 

22/05/2023 

17:01:11 

TRẦN THANH 

ĐÔNG 

 
Nguyễn Sanh 

Cường  

Nguyễn Sanh Cường-UBND xã Phước Hòa 

+Bắt đầu: 15/05/2023 07:35:43 

+Kết thúc đúng hạn: 16/05/2023 09:35:43 

+Kết thúc thực tế: 22/05/2023 10:02:43 



6 

 Võ Hồng Thắm-UBND xã Phước Hòa 

+Bắt đầu: 22/05/2023 10:02:43 

+Kết thúc đúng hạn: 22/05/2023 14:02:43 

+Kết thúc thực tế: 22/05/2023 16:57:51 

 UBND xã Phước Sơn           

13 

 000.79.39.H08-

230508-0006 

13/05/2023 

15:14:23 

LÊ THỊ 

TƯỜNG VI 

Thôn Xuân 

Phương 

Nguyễn Trung 

Thức  

Nguyễn Trung Thức-UBND xã Phước Sơn 

+Bắt đầu: 08/05/2023 16:20:33 

+Kết thúc đúng hạn: 09/05/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 11/05/2023 15:49:07 

VI. UBND huyện Tây Sơn   

 UBND xã Bình Thành           

14 

 000.82.38.H08-

230505-0002 

15/05/2023 

11:07:18 

TRẦN THỊ 

TUYẾT 

Tổ 5, khối 1 Hồ Thị Bích 

Tuyền  

Hồ Thị Bích Tuyền-UBND xã Bình Thành 

+Bắt đầu: 05/05/2023 16:00:19 

+Kết thúc đúng hạn: 08/05/2023 08:00:19 

+Kết thúc thực tế: 15/05/2023 11:04:17 

15 

 000.82.38.H08-

230505-0005 

15/05/2023 

11:07:18 

NGUYỄN 

NGỌC TRỌNG 

 
Hồ Thị Bích 

Tuyền  

Hồ Thị Bích Tuyền-UBND xã Bình Thành 

+Bắt đầu: 05/05/2023 16:00:19 

+Kết thúc đúng hạn: 08/05/2023 08:00:19 

+Kết thúc thực tế: 15/05/2023 11:04:00 

16 

 000.82.38.H08-

230505-0007 

15/05/2023 

11:07:17 

NGUYỄN THỊ 

THANH THỦY 

Xóm Ngãi 

Hậu, Thôn 

Kiên Ngãi 

Hồ Thị Bích 

Tuyền  

Hồ Thị Bích Tuyền-UBND xã Bình Thành 

+Bắt đầu: 05/05/2023 16:00:19 

+Kết thúc đúng hạn: 08/05/2023 08:00:19 

+Kết thúc thực tế: 15/05/2023 11:02:21 

17 

 000.82.38.H08-

230505-0009 

15/05/2023 

11:07:16 

NGUYỄN VĂN 

NHANH 

 
Hồ Thị Bích 

Tuyền  

Hồ Thị Bích Tuyền-UBND xã Bình Thành 

+Bắt đầu: 05/05/2023 16:00:19 

+Kết thúc đúng hạn: 08/05/2023 08:00:19 

+Kết thúc thực tế: 15/05/2023 11:02:03 

VII. UBND huyện Vĩnh Thạnh   

 UBND xã Vĩnh Hiệp           

18 

 000.79.41.H08-

230426-0002 

04/05/2023 

07:54:01 

VÕ KIM 

QUANG 

Tổ 9, Khu 

phố 2 

Nguyễn Văn 

Chinh  

Nguyễn Văn Chinh-UBND xã Vĩnh Hiệp 

+Bắt đầu: 26/04/2023 15:26:44 

+Kết thúc đúng hạn: 27/04/2023 07:26:44 

+Kết thúc thực tế: 04/05/2023 07:53:13 

 UBND xã Vĩnh Thịnh           



7 

19 

 000.73.41.H08-

230518-0014 

29/05/2023 

15:18:23 

ĐÀO THỊ 

BĂNG TÂM 

 
Lê Thị Bích Ngọc  Trần Thị Ánh Chung-UBND xã Vĩnh Thịnh 

+Bắt đầu: 18/05/2023 15:48:46 

+Kết thúc đúng hạn: 19/05/2023 09:48:46 

+Kết thúc thực tế: 29/05/2023 11:16:07 

20 

 000.73.41.H08-

230518-0013 

29/05/2023 

15:17:22 

PHAN ĐÌNH 

SÂM 

 
Lê Thị Bích Ngọc  Trần Thị Ánh Chung-UBND xã Vĩnh Thịnh 

+Bắt đầu: 18/05/2023 15:48:30 

+Kết thúc đúng hạn: 19/05/2023 09:48:30 

+Kết thúc thực tế: 29/05/2023 11:16:07 

 UBND xã Vĩnh Thuận           

21 

 000.76.41.H08-

230522-0002 

24/05/2023 

14:52:09 

ĐINH THỊ 

THẤY 

Làng 2 Lê Hùng Việt  Đinh Luận-UBND xã Vĩnh Thuận 

+Bắt đầu: 22/05/2023 08:26:07 

+Kết thúc đúng hạn: 22/05/2023 16:26:07 

+Kết thúc thực tế: 24/05/2023 14:41:35 

VIII. UBND TP.Quy Nhơn    

 UBND phường Thị Nại           

22 

 000.82.37.H08-

230412-0006 

11/05/2023 

16:03:54 

VÕ THỊ KIM 

ĐÍNH 

151 ĐỐNG 

ĐA, TỔ 9, 

KHU VỰC 

2 

Nguyễn Thị Ngọc 

Thu  

Nguyễn Quốc Phong-UBND phường Thị Nại 

+Bắt đầu: 12/04/2023 15:18:57 

+Kết thúc đúng hạn: 05/05/2023 15:18:57 

+Kết thúc thực tế: 11/05/2023 15:52:27 

23 

 000.82.37.H08-

230508-0003 

11/05/2023 

16:36:36 

HUỲNH THỊ 

CẨM TÚ 

 
Nguyễn Thị Ngọc 

Thu  

Nguyễn Quốc Phong-UBND phường Thị Nại 

+Bắt đầu: 08/05/2023 11:22:48 

+Kết thúc đúng hạn: 09/05/2023 15:22:48 

+Kết thúc thực tế: 11/05/2023 16:30:01 

 UBND xã Nhơn Hải           

24 

 000.88.37.H08-

230518-0001 

23/05/2023 

16:46:21 

VÕ SĨ TÀI 
 

Đoàn Ngọc Quá  Đỗ Cao Thắng-UBND xã Nhơn Hải 

+Bắt đầu: 19/05/2023 08:21:22 

+Kết thúc đúng hạn: 19/05/2023 10:21:22 

+Kết thúc thực tế: 23/05/2023 16:32:34 
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